	Phụ lục 05

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT THU VƯỢT NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)


	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án  
	Lũy kế vốn đến hết năm 2012
	Kế hoạch 2013 đã giao
	Kế hoạch bổ sung năm 2013
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số 
	 
	 
	200.000
	129.020
	70.040
	940
	 

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	180.000
	109.020
	70.040
	940
	 

	I
	Y tế
	 
	 
	65.000
	64.900
	0
	100
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	65.000
	64.900
	0
	100
	 

	 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2013 tiếp tục triển khai hạng mục khối nhà điều trị 07 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp)
	11.558
	54.000
	60.000
	60.000
	 
	 
	Sở Y tế

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	5.000
	4.900
	0
	100
	 

	 
	Trạm Y tế xã Đắk Lua, huyện Tân Phú
	 
	 
	5.000
	4.900
	 
	100
	Sở Y tế

	II
	Văn hóa - Xã hội
	 
	 
	21.200
	6.920
	14.040
	240
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	3.600
	3.500
	0
	100
	 

	 
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu định canh, định cư ấp 4, 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	3.600
	3.500
	 
	100
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	17.600
	3.420
	14.040
	140
	 

	1
	Dự án đường dây 22 KV và trạm biến áp 3P - 560 KVA 22/0,4 KV cấp điện Sân vận động tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	950
	220
	690
	40
	Trung tâm Thể dục Thể thao ĐN

	2
	Hệ thống chiếu sáng Sân vận động tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	16.650
	3.200
	13.350
	100
	Trung tâm Thể dục Thể thao ĐN

	III
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	93.800
	37.200
	56.000
	600
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	93.800
	37.200
	56.000
	600
	 

	1
	Đầu tư một số hạng mục Trường Đại học Đồng Nai
	17.335
	33.000
	22.000
	19.000
	3.000
	 
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Nâng cấp, mở rộng Trường Dạy nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	63.277
	25.000
	8.200
	8.200
	 
	 
	Trường Dạy nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

	3
	Trường Trung cấp nghề 26/3
	73.531
	4.000
	10.000
	 
	9.900
	100
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	4
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai
	10.952
	15.000
	10.000
	10.000
	 
	 
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên

	5
	Dự án đầu tư trang thiết bị tối thiểu, thiết bị tiên tiến và thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng năm 2012 cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	 
	79.400
	15.300
	 
	15.100
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	6
	Dự án đầu tư trang thiết bị phòng học ngoại ngữ cho các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	50.000
	50.000
	28.300
	 
	28.000
	300
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	IV
	Hỗ trợ thành phố Biên Hòa đầu tư 
giáo dục để xóa ca 03
	 
	 
	20.000
	20.000
	0
	0
	 


